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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát dư lượng hóa chất trong nông sản thực phẩm  

trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023 

 

 

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Sở) 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp 358.000.000 đồng để thực hiện công tác 

lấy mẫu giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản thực tại các huyện, thị xã, thành 

phố của tỉnh. Sở đã thành lập Đoàn giám sát, tiến hành lấy mẫu các sản phẩm rau 

củ quả, thịt heo, thịt bò khô/bò 1 nắng, giò chả, cà phê, hồ tiêu trên địa bàn 17 

huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, 

quả, hồ tiêu; chất cấm trong thịt lợn; vi sinh vật trong thịt bò khô/1 nắng; hàn the 

trong giò chả; độc tố vi nấm trong cà phê, hồ tiêu tại phòng phân tích được Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định. Kết quả phân tích như sau:  

1. Kết quả giám sát mẫu rau 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành lấy 255 mẫu rau (tổng số chỉ tiêu 

phân tích: 510 chỉ tiêu); để kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả phân 

tích: 505/510 chỉ tiêu phân tích (chiếm 99,01%) đáp ứng yêu cầu về dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật; 05/510 chỉ tiêu (chiếm 0,9%) tồn dư thốc BVTV vượt quá 

giới hạn cho phép tại Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Quy định 

giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm trong các sản phẩm 

rau, củ, quả. 

Mặc dù vẫn còn tình trạng tồn dư thuốc BVTV trong các sản phẩm rau củ, 

quả nhưng số lượng mẫu nhiễm không cao (0.9%) và đã giảm so với năm 2022 

(1,29%). Kết quả phân tích cho thấy người sản xuất đã ngày càng nhận thức đầy đủ 

trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP nói 

chung và việc đảm bảo thời gian cách ly từ khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lần 

cuối đến khi thu hoạch nói riêng. Đây là kết quả của công tác tập huấn, hướng dẫn, 

tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho người sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ quan chuyên môn ngành 

nông nghiệp.  

2. Kết quả giám sát mẫu giò chả  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã lấy 36 mẫu giò chả để kiểm tra hàn the, đây là 

hóa chất không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm, 

ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT, ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Kết quả phân tích: 

36/36 mẫu giò chả (chiếm 100%) không phát hiện hàn the.  
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3. Kết quả giám sát mẫu thịt lợn, thịt bò khô/ bò1 nắng 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã lấy tổng số 100 mẫu thịt lợn để phân tích các 

chất cấm trong chăn nuôi (Salbutamol và Clenbuterol); 06 mẫu thịt bò khô/1 nắng 

để kiểm tra vi sinh vật. Kết quả phân tích:  

- 100/100 mẫu thịt lợn (100%) không phát hiện chất cấm Salbutamol và 

Clenbuterol. 

- 04/06 mẫu thịt bò khô/bò 1 nắng chưa đáp ứng giới hạn cho phép về vi 

sinh vật trong thực phẩm; 02/06 mẫu thịt bò một nắng/bò khô đáp ứng giới hạn cho 

phép về vi sinh vật theo quy định tại QCVN 8-3:2012/BYT của Bộ Y tế. 

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhiễm vi sinh vật trong các sản phẩm 

bò một nắng là do phương pháp sơ chế, chế biến theo kiểu truyền thống (phơi dưới 

ánh nắng mặt trời) hoặc chưa đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm dẫn đến 

lây nhiễm vi sinh vật từ các dụng cụ chế biến, mặt sàn, công nhân, ... sang sản 

phẩm. Mặc dù các loại vi sinh vật hiếu khí không có hại nhiều đến sức khỏe và cơ 

bản bị diệt khi nấu chín, nhưng cũng cần phải có biện pháp ngăn chặn.  

4. Kết quả giám sát mẫu cà phê, hồ tiêu 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã lấy 11 mẫu cà phê bột/hạt để phân tích độc tố 

vi nấm ochratoxin A, 04 mẫu hồ tiêu để phân tích dư lượng thuốc BVTV và độc tố 

Aflatoxin tổng số. Kết quả phân tích:  

- 11/11 mẫu cà phê (100%) không phát hiện Orchatoxin A;  

- 04/04 mẫu hồ tiêu đáp ứng quy định về Aflatoxin tổng số và dư lượng 

thuốc BVTV theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Quy định giới 

hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm trong các sản phẩm rau, 

củ, quả 

 (Chi tiết kết quả phân tích có phụ lục kèm theo) 

5. Đề xuất, kiến nghị 

Qua kết quả kiểm tra, giám sát tồn dư hóa chất trên nông sản, thực phẩm 

năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện/thị xã/thành phố: 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND cấp xã tổ chức triển 

khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định của pháp 

luật chyên ngành theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm. 

Tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người 

sản xuất trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm: Đảm bảo thời gian cách ly từ khi 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y lần cuối đến khi xuất bán, thu hoạch; 

không sử dụng hóa chất, chất hỗ trợ chế biến nằm ngoài danh mục được phép sử 

dụng trong sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm. 
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Riêng các huyện, thị xã, thành phố có mẫu phát hiện vi phạm (Chư Păh, Chư 

Prông, Chư Pưh, Đức Cơ, Krông Pa): Thông báo tới cơ sở có mẫu giám sát không 

đảm bảo an toàn thực phẩm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân, 

thực hiện hành động khắc phục và báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn qua Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kèm Biên bản lấy mẫu và kết quả phân 

tích các mẫu phát hiện vi phạm). 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản thực 

phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai năm 2023./. 

Nơi nhâṇ:                                                                              
- Cục QLCL NLS và TS; 

- UBND tỉnh; 

- UBND các huyện/thị xã/thành phố; 

- Sở Y tế; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Các chi cục: Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi và Thú y; 

- Giám đốc; các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, QLCLNLSTS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

Kết quả giám sát ATTP nông sản   

trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai năm 2023 

 

 

I. Bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu rau, củ, quả 
 

Địa điểm lấy mẫu 
Tổng số 

mẫu lấy 

Kết quả phân tích  

dư lượng thuốc BVTV 

Đạt Không đạt 

An Khê 15 15 0 

Kbang 15 15 0 

Đak Pơ 15 15 0 

Kông Chro 15 15 0 

Đak Đoa 15 15 0 

Mang Yang 15 15 0 

Chư Păh 15 14 1 

Ia Grai 15 15 0 

Chư Sê 15 15 0 

Chư Pưh 15 13 2 

Ayun Pa 15 15 0 

Krông Pa 15 15 0 

Ia Pa 15 15 0 

Phú Thiện 15 15 0 

Đức Cơ 15 14 1 

Chư Prông 15 14 1 

Pleiku 15 15 0 

Tổng cộng 255 250 5 

 

 

II. Bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu hồ tiêu  
 

Địa điểm lấy mẫu 
Tổng số 

mẫu lấy 

Kết quả phân tích  

Ochratoxin A 

Dư lượng thuốc 

BVTV 

Đạt 
Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 

Pleiku 2 2 0 2 0 

Chư Pưh 2 2 0 2 0 

Tổng cộng 4 4 0 4 0 

 

 



 

 

  

III. Bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu thịt bò 

 

Địa điểm lấy mẫu 
Tổng số 

mẫu lấy 

Kết quả phân tích  

Vi sinh vật 

Đạt Không đạt 

Ia Grai 1 1 0 

Krông Pa 5 1 4 

Tổng cộng 6 2 4 

 

 

IV. Bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu thịt lợn  
 

Địa điểm lấy mẫu 
Tổng số 

mẫu lấy 

Kết quả phân tích  

Chất cấm Salbutamol, Clenbutarol 

Đạt Không đạt 

An Khê 10 10 0 

Kbang 5 5 0 

Đak Pơ 5 5 0 

Kông Chro 5 5 0 

Đak Đoa 5 5 0 

Mang Yang 5 5 0 

Chư Păh 5 5 0 

Ia Grai 5 5 0 

Chư Sê 5 5 0 

Chư Pưh 5 5 0 

Ayun Pa 10 10 0 

Krông Pa 5 5 0 

Ia Pa 5 5 0 

Phú Thiện 5 5 0 

Đức Cơ 5 5 0 

Chư Prông 5 5 0 

Pleiku 10 10 0 

Tổng cộng 100 100 0 

 



V. Bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu giò chả  

 

Địa điểm lấy mẫu 
Tổng số 

mẫu lấy 

Kết quả phân tích  

Hàn the 

Đạt Không đạt 

An Khê 2 2 0 

Kbang 2 2 0 

Đak Pơ 2 2 0 

Kông Chro 2 2 0 

Mang Yang 2 2 0 

Đak Đoa 2 2 0 

Ayun Pa 2 2 0 

Ia Pa 2 2 0 

Phú Thiện 2 2 0 

Krông Pa 2 2 0 

Chư Sê 2 2 0 

Chư Pưh 2 2 0 

Đức Cơ 2 2 0 

Chư Prông 2 2 0 

Chư Pah 2 2 0 

Ia Grai 2 2 0 

Pleiku 4 4 0 

Tổng cộng 36 36 0 

 

 

VI. Bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu cà phê  
 

Địa điểm lấy mẫu 
Tổng số 

mẫu lấy 

Kết quả phân tích  

Ochratoxin A 

Đạt Không đạt 

Pleiku 2 2 0 

An Khê 1 1 0 

Đak Đoa 2 2 0 

Chư Sê 2 2 0 

Chư Prông 2 2 0 

Ia Grai 2 2 0 

Tổng cộng 11 11 0 
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